I. NỘI DUNG ÔN THI
1. Nội dung không hệ thống và không thi:


-  Chương 4: Án phí, lệ phí trong TTDS


-  Chương 8: Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

2. Nội dung cụ thể:

Chương 1: KHÁI NIỆM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

1.Một số khái niệm trong luật tố tụng dân sự

1.1  Khái niệm vụ việc dân sự 

1.2 Khái niệm luật TTDS
- Đối tượng điều chỉnh 

- Phương pháp điều chỉnh

- Khái niệm

2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật TTDS 

2.1 Khái niệm  và ý nghĩa 

2.2  Nội dung các nguyên tắc 

- Nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong TTDS

- Nguyên tắc bình đẳng quyền và nghĩa vụ trong TTDS




- Nguyên tắc Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự 

- Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 

- Nguyên tắc xét xử tập thể 

- Nguyên tắc xét xử công khai 

- Nguyên tắc thực hiện cheá độ hai cấp xét xử
. 





- Nguyên tắc tự định đoạt của đương sự 

- Nguyên tắc hòa giải trong TTDS 

Chương 2: CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 
1.Chủ thể tiến hành tố tụng

1.1 Cơ quan tiến hành tố tụng

1.2 Người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự

2. Chủ thể tham gia tố tụng

2.1. Năng lực chủ thể

2.2 Đương sự

- Nguyên đơn

- Bị đơn

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

- Đồng tham gia tố tụng và kế thừa tố tụng

3.Những người tham gia tố tụng khác

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  đương sự

- Người làm chứng

- Người giám định

- Người phiên dịch

- Người đại diện

 Chương 3: THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN

1.Thẩm quyền chung

1.1 Thẩm quyền giải quyết tranh chấp

-Những tranh chấp  do luật Dân sự quy định 

-Những tranh chấp  do luật Hôn nhân và gia đình quy định 

-Những tranh chấp  do luật Thương mại quy định 

-Những tranh chấp  do luật Lao động quy định 

1.2 Thẩm quyền giải quyết yêu cầu

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án có quyền giải quyết các vụ việc sau:

-Những yêu cầu do luật Dân sự quy định 

-Những yêu cầu do luật Hôn nhân và gia đình quy định 

-Những yêu cầu do luật Thương mại quy định 

-Những yêu cầu do luật Lao động quy định 

2. Thẩm quyền theo cấp tòa án

2.1 Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

2.2 Thẩm quyền của TAND cấp tỉnh

3. Thẩm quyền theo lãnh thổ và thẩm quyền theo sự lựa chọn 

3.1 Thẩm quyền theo lãnh thổ 

4. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền

Chương 5: CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

1. Chứng cứ

1.1 Khái niệm 

1.2. Nguồn chứng cứ
1.3 Nguyên tắc xác định chứng cứ

2.Chứng minh trong tố tụng dân sự

2.1. Chủ thể chứng minh

2.Những vấn đề cần phải chứng minh
CHƯƠNG 6: THỦ TỤC SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ    

1. Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự

1.1 Khởi kiện vụ án dân sự

1.1.1 Quyền khởi kiện vụ án dân sự

1.1.2 Chủ thể khởi kiện và mục đích

1.1.3 Thủ tục khởi kiện

1.1.4 Hình thứckhởi kiện

2.Thụ lý vụ án dân sự

2.1 Khái niệm thụ lý vụ án dân sự

2. 2 Thủ tục thụ lý

2.  Chuẩn bị xét xử sơ thẩm 

2. 1 Thời hạn chuẩn bị xét xử

2.2 Các thủ tục tố tụng

- Hòa giải 

- Tạm đình chỉ

- Đình  chỉ giải quyết vụ án dân sự

- Biện pháp khẩn cấp tạm thời

3. Phiên tòa sơ thẩm 

3.1 Người tham gia phiên tòa

3.2 Trình tự phiên tòa sơ thẩm
CHƯƠNG 7:  THỦ TỤC PHÚC THẨM DÂN SỰ

1. Tính chất của xét xử phúc thẩm dân sự

1.1 Khái niệm xét xử phúc thẩm

1.2 Ý nghĩa của xét xử phúc thẩm

2. Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm

2.1.Chủ thể kháng cáo, kháng nghị 

2.2 Thời hạn kháng cáo, kháng nghị


2.3. Hình thức kháng cáo, kháng nghị

2.4 Hậu quả của kháng cáo, kháng nghị

3. Trình tự phúc thẩm

3.1 Thụ lý vụ án 

3.2.Chuẩn bị xét xử phúc thẩm 

3.3 Phiên tòa phúc thẩm 

4.Quyền hạn của tòa cấp phúc thẩm

5. Thủ tục phúc thẩm đối với  quyết định của tòa án bị kháng cáo, kháng nghị
CHƯƠNG 9
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

I.Khái niệm và đặc điểm

1.Khái niệm

2.Ý nghĩa

II.Thủ tục chung

1.Thủ tục sơ thẩm việc dân sự

1.Những quy định chung

a.Thẩm quyền của Toà án 

b.Thủ tục nộp đơn yêu cầu

c.Thủ tục giải quyết việc dân sự

2.Thủ tục phúc thẩm việc dân sự

1.Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm

2.Thủ tục phúc thẩm

III.Các thủ tục giải quyết việc dân sự cụ thể

1.Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự

2. Thủ tục giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú 

3.Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích,  một người là đã chếtchết

4.Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài 

CÁCH THỨC LÀM BÀI

Yêu cầu đối với bài làm: 
Lý thuyết: Mỗi câu nhận định trả lời đúng (theo yêu cầu là trả lời đúng hoặc sai) được 0,25 đ, nêu đúng cơ sở pháp lý 0,25 đ, trả lời đúng nội dung 0,5 đ

Bài tập tình huống: Trả lời đúng và giải thích đúng nội dung được 4 điểm
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- Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005.

- Bộ luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1194 và các luật sửa đổi. 

- Luật Hôn nhân và gia đình của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2014.

- Luật Thương mại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2004.

- Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2002, 2014.

- Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, 2014.

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

- Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

- Pháp lệnh án phí, lê phí.

-  Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

- Nghị quyết  Số: 01/2012/NQ-HĐTP, ngày 13 tháng 6 năm 2012 án, lệ phí
- Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 của Hội đồng TPTATC hướng dẫn thi hành Nghị quyết 60 ngày 29/3/2011 về luật TTDS bổ sung sửa đổi

- Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 của HĐTPTANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về “Những quy định chung”

- Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 của HĐTPTANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về “Chứng minh và chứng cứ”.

- Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP ngày 27/04/2005 của HĐTPTANDTC hướng dẫn thi hành về  “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời”
- Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 của HĐTPTANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm”.

- Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 của HĐTPTANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm”.

- TTLT 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP, ngày 06 tháng 01 năm 2014 dẫn thi hành quy định tại Điều 32a của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự;

- TTLT 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004, đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011;

         - TTLT 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Nghị quyết Số02/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Toà án.                   

